
Toàn trình Một phần

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến

1 2 3 4 5 6 7

I Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh (28 TTHC)

1
Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu

là cơ sở hướng dẫn thực hành
15 ngày x

2

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng

30 ngày x x

3

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng

15 ngày x x

4

Gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng

Kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ đến ngày hết hạn 

ghi trên giấy phép 

hành nghề

x

5 Điều chỉnh giấy phép hành nghề 15 ngày x x

6

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền 

hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

30 ngày x x

7

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền 

hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

15 ngày x x

8

Gia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền 

hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

Kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ đến ngày hết hạn 

ghi trên giấy phép 

hành nghề

x x

9 Đăng ký hành nghề

Cùng thời điểm cấp 

giấy phép hoạt động 

đối với trường hợp quy 

định tại điểm a, b 

khoản 1 Điều 29 Nghị 

định số 96/2023/N Đ-

CP; Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

thời điểm tiếp nhận 

văn bản đăng ký hành 

nghề đối với trường 

hợp quy định tại điểm 

c khoản 1 Điều 29 

Nghị định số 

96/2023/N Đ-CP

x

10

Thu hồi giấy phép hành nghề trong trưởng hợp quy 

định tại điểm i khoản 1 Điều 35 Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh

15 ngày x

11 Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Tổ chức thẩm định 

điều kiện hoạt động và 

danh mục kỹ thuật 

thực hiện tại cơ sở đề 

x x

12 Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 20 ngày x x

13
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh
20 ngày x x

14
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, khám 

và điều trị HIV/AIDS
15 ngày x x

Mức độ dịch vụ công

Phụ lục II.10

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ THỰC HIỆN 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẾN TRE       

TT Lĩnh vực/TTHC
Thời hạn giải quyết 

TTHC

Phí, lệ phí (X: 

Có thu phí, lệ 

phí)
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Mức độ dịch vụ công

TT Lĩnh vực/TTHC
Thời hạn giải quyết 

TTHC

Phí, lệ phí (X: 

Có thu phí, lệ 

phí)

15

Cho phép tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

nhân đạo theo đợt, khám bệnh, chữa bệnh lưu động 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 79 của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc cá nhân khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo

10 ngày x

16

Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển 

giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh

15 ngày x

17
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 

từ xa
10 ngày x

18
Cho phép thực hiện thí điểm khám bệnh, chữa bệnh từ 

xa
45 ngày x

19 Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 60 ngày x

20
Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển 

tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 
30 ngày x x

21
Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp được 

cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối với hồ sơ 
15 ngày x x

22

Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển 

tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 

đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề 

đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý lâm sàng

Kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ đến ngày hết hạn 

ghi trên giấy phép 

hành nghề (tối thiểu 60 

ngày)

x x

23
Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển

tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 
15 ngày x x

24

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia 

truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế

Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ

x x

25
Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia 

truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc 

Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày nhận 
x x

26
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
10 ngày x x

27

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

10 ngày x x

28

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân 

chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng 

cáo

10 ngày x x

II
 Lĩnh vực: An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (04 

TTHC)

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực

phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh

20 ngày làm việc x x

2

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với

thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế

độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến

36 tháng tuổi

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ họp lệx x

3

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước

đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng

cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng

cho trẻ đến 36 tháng tuổi

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

họp lệ

x x

4

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

10 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

họp lệ

x x

III Lĩnh vực: Dược phẩm (24 TTHC)
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Toàn trình Một phần

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến

Mức độ dịch vụ công

TT Lĩnh vực/TTHC
Thời hạn giải quyết 

TTHC

Phí, lệ phí (X: 

Có thu phí, lệ 

phí)

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đối với 

trường hợp không phải 

đi đánh giá cơ sở; 30 

ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đối với 

trường hợp phải đi 

đánh giá cơ sở

x x

2 Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được thông 

báo của cơ sở tổ chức 

bán lẻ thuốc lưu động

x

3

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,

thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất

gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm

thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

20 ngày kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ

x

4

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

30 ngày kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ

x

5

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh 

gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ 

chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân 

người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Trong thời hạn 07 

(bảy) ngày kể từ ngày 

nhận đủ  hồ sơ hợp lệ

x

6

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của

tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng

hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh

để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

Trong thời hạn 07 

(bảy) ngày kể từ ngày 

nhận đủ  hồ sơ hợp lệ

x

7

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường

hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ

hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)

theo hình thức xét hồ sơ

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc
x x

8

Cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ

sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi

sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề dược

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc
x

9
Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét

hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc 
x x

10
Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc 
x x

11

Cấp lần đầu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đối với 

trường hợp không phải 

đi đánh giá cơ sở;

30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đối với 

trường họp phải đi 

x x
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Toàn trình Một phần
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TT Lĩnh vực/TTHC
Thời hạn giải quyết 

TTHC

Phí, lệ phí (X: 

Có thu phí, lệ 

phí)

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi 

kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, 

20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ đối với 

trường hợp không phải 

x x

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền)

15 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ đối với 

trường họp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược bị mất, hư 

hỏng

07 ngày làm việc kể từ 

x

14

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao

gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ

sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ

truyền)

15 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ
x

15
Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình

thức hội thảo giới thiệu thuốc

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ
x x

16 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 07 làm việc x x

17 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức  kệ thuốc

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

họp lệ

x

18 Đánh giá đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

30 ngày kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ

x x

19
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ

thuốc

30 ngày kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ

x x

20

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 

11 Thông tư số 02/2018/TT-BYT 

30 ngày kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ

x

21
Đánh  giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc
30 ngày x x

22

Đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không 

vì mục đích thương mại

30 ngày kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ

x x

23
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối

thuốc, nguyên liệu làm thuốc

30 ngày kể từ ngày ghi 

trên Phiếu tiếp nhận hồ 

sơ

x x

24

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các

trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1

Điều 11 Thông tư số 03/2018/TT-BYT

10 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản 

thông báo

x

IV Lĩnh vực: Y dược cổ truyền (01 TTHC)

1

Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc

cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y

học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

30 ngày x

V Lĩnh vực: Mỹ phẩm (05 TTHC)

1
Cấp số tiếp nhận  phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

sản xuất trong nước

05 ngày làm việc
x

2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 30 ngày x x

3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ

phẩm
05 ngày làm việc x

4
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ

phẩm
05 ngày làm việc x

5
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với

mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu
03 ngày làm việc x x

VI Lĩnh vực: Y tế dự phòng (14 TTHC)

1

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và

y tế

Trong ngày tiếp nhận 

hồ sơ hợp lệ
x



5

Toàn trình Một phần

Dịch vụ 

cung cấp 

thông tin 

trực tuyến

Mức độ dịch vụ công

TT Lĩnh vực/TTHC
Thời hạn giải quyết 

TTHC

Phí, lệ phí (X: 

Có thu phí, lệ 

phí)

2

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn

trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng

chế phẩm

Không x x

3 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Cơ sở được thực hiện 

hoạt động tiêm chủng 

sau khi đã thực hiện 

việc công bố đủ điều 

kiện tiêm chủng

x

4
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh

học cấp I, cấp II

Các cơ sở xét nghiệm 

được tiến hành xét 

nghiệm trong phạm vi 

chuyên môn sau khi tự 

công bố đạt tiêu chuẩn 

an toàn sinh học

x

5
Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc

môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
30 ngày làm việc x

6

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện

chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ,

về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

05 ngày làm việc x

7
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc

phiện
05 ngày làm việc x

8

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện

tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

05 ngày làm việc x

9
Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn

bị tạm đình chỉ
05 ngày làm việc x

10

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm

khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc

thẩm quyền của Sở Y tế

40 ngày làm việc x

11
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm 

khẳng định các trường hợp HIV dương tính
05 ngày làm việc x

12
Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm

khẳng định các trường hợp HIV dương tính

15 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ

x

13
Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV

do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
05 ngày làm việc x

14
Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn

rủi ro nghề nghiệp
05 ngày làm việc x

VII Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng (01 TTHC)

1
Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực y 

tế dự phòng

132 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong đó : Hội 

đồng xét tặng cấp cơ 

sở có 33 ngày làm 

x

VII Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ (02 TTHC)

1

Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành

phố trực thuộc Trung ương

18 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ

x

2

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành 

phố trực thuộc Trung ương 

10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ

x

Tổng cộng: 79 TTHC 39 13 66
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